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HIVOREX 2600J Nhựa Polyethylene mật độ cao 

LƯU Ý ISO 9001, 14001/TS 16949 

1Đặc tính: không được hiểu là thông số kỹ thuật  

 www.lottechem.com 

 
 
 
  
 

 
 Thông tin chung 

 
 Mô tả 

 v 2600J là một loại nhựa HDPE được sản xuất thông qua công nghệ xử lý bùn và thích 

hợp để đúc phun. 

v Hiệu suất cao, độ cứng tốt 

 
 Ứng dụng 

 v Sản phẩm có thành mỏng, thùng, đồ gia dụng, v.v. 

 
 

 
Đặc tính1 

    

Vật lý Phương pháp 
thử nghiệm 

 Giá trị danh nghĩa  

Chỉ số chảy của nhựa (190 , 2,16㎏) ASTM D 1238 20,0 g/10 phút   

Mật độ ASTM D 1505 0,959 g/cm3   

Cơ học      

Độ bền kéo (Điểm uốn cong) ASTM D 638 240 kgf/cm2 23,5 MPa 

Sức căng kéo (Điểm gãy) ASTM D 638 ≥ 300 % ≥ 300 % 

Mô-đun uốn ASTM D 790 12.500 kgf/cm2 1.226 MPa 

Va đập      

Độ bền va đập kiểu IZOD (23 ) ASTM D 256 3,5 kgf·cm/cm 34,3 J/m 

Nhiệt      

Nhiệt độ hóa mềm VICAT ASTM D 1525 120 ℃   

Bổ sung      

ESCR ASTM D 1693 2 F50 Giờ   


